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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 4 - LÂM ĐỒNG 
___________________ 

Bản án số: 18/2025/HSST  

Ngày       :  30/7/2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________ 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA Á N NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

+  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Nguyễn Văn Đồng. 

+  Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông K’Đào – Nguyên là giáo viên. 

2. Bà Lê Thị Chung – Cán bộ hưu trí. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân 

khu vực 4 - Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng tham gia phiên 
tòa: Ông Phạm Quang Tuyên - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 7 năm 2025. Tại Hội trường (Trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Di Linh cũ) số 05 Trần Hưng Đạo, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; Tòa án nhân 

dân khu vực 4 – Lâm Đồng tiến hành xét xử sơ thẩm lưu động công khai vụ án hình 

sự thụ lý số: 52/2025/HSST ngày 26 tháng 5 năm 2025; Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 52/2025/QĐ-HSST ngày 13 tháng 6 năm 2025; Quyết định hoãn phiên tòa số 

31/2025/HSST-QĐ ngày 30 tháng 06 năm 2025 đối với các bị cáo: 

1. TRỊNH XUÂN H; giới tính: Nam; sinh ngày 30 tháng 5 năm 2005, tại: Lâm 

Đồng. Căn cước công dân số: 068205006693, cấp ngày 15 tháng 6 năm 2023, nơi 

cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Nơi cư trú: Thôn Đa Kim, xã La Dạ (xã Đa Mi, 

huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: Làm nông. 

trình độ học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công gíao; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Trịnh Duy Hiển, sinh năm: 1986 và bà Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1985; 

Vợ: Bị cáo sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Bình Ngọc Trâm, sinh năm 

2007 và có 01 con chung sinh năm 2024; tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

2. K’ SĂM NH; giới tính: Nam, sinh ngày 28 tháng 9 năm 2005; Theo kết luận 

giám định số 1863/KLGDĐT –C09B ngày 21/3/2024 của Phân viện khoa học hình 

sự tại TP Hồ Chí Minh của Bộ Công an kết luận: Tính tới thời điểm giám định tháng 

3/2024 K’Săm Nhật có độ tuổi từ 15 năm 06 tháng – đến 16 năm nên tính đến thời 

điểm phạm tội ngày 19/10/2024 bị cáo K’Săm Nhật có độ tuổi từ 16 năm 01 tháng 

đến 16 năm 07 tháng, tại: Lâm Đồng. Căn cước công dân số: 068205002675, cấp 

ngày 09 tháng 5 năm 2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Nơi cư trú: Thôn 

4,  xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm cũ), tỉnh Lâm Đồng. Nghề nghiệp: 

Làm nông. trình độ học vấn: 05/12; dân tộc: Cơ Ho; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 
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Nam; con ông K’ Vẻn, sinh năm: 1987 và bà Ka Ảnh, sinh năm 1986; vợ, con: Chưa 

có; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: 

1/Ngày 05/6/2024 bị công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trước đây, xử 

phạt: Cảnh cáo về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Tại quyết định số 134/QĐ-XPHC. 

2/Ngày 09/12/2024 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trước 

đây áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết 

định số 26/2024/QĐ-TA. 

Bị cáo hiện đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng theo 

biên bản về việc giao, nhận hồ sơ, người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ngày 

12/12/2024, có mặt tại phiên tòa. 

3. K’TR; giới tính: Nam; sinh ngày 25 tháng 10 năm 2007 (Tính đến ngày phạm 

tội 19/10/2024 là 16 tuổi 11 tháng 24 ngày), tại: Lâm Đồng. Căn cước công dân số: 

068207011454, cấp ngày 02 tháng 5 năm 2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về 

TTXH. Nơi cư trú: Thôn 3, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm cũ), tỉnh 

Lâm Đồng. Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kơ Ho; tôn 

giáo: Công gíao; quốc tịch: Việt Nam; con ông K’Sơn, sinh năm: 1990 và bà Ka 

Phân, sinh năm 1985; vợ; con: Chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 24/9/2024 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

xử phạt 12 tháng tù, về tội: Trộm cắp tài sản tại bản án số 76/HS-ST. (Buộc bồi 

thường cho ông Bùi Văn Hưng 4.000.000đ, ông Nguyễn Công Tùng 12.300.000đ; 

án phí hình sự sơ thẩm 200,000đ, án phí dân sự sơ thẩm 815.000đ 

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại trại giam A2 -  Bộ Công an, có mặt tại phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo K’ SĂM NHẬT: ông K’ Vẻn, sinh năm: 

1987 và bà Ka Ảnh, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Thôn 4, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, 

huyện Bảo Lộc cũ), tỉnh Lâm Đồng. Ông K’ Vẻn vắng mặt; bà Ka Ảnh có mặt. 

- Trợ giúp viên trợ giúp pháp lý cho bị cáo K’ SĂM NHẬT: Bà Trần Thanh 

Xuân – Là Trợ giúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo K’TRƯỜNG: ông K’Sơn, sinh năm: 1990 

và bà Ka Phân, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Thôn 3, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, 

huyện Bảo Lâm cũ), tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

- Trợ giúp viên trợ giúp pháp lý cho bị cáo K’TRƯỜNG: 

1. Bà Trần Thanh Xuân – Là Trợ giúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 

Vắng mặt. 

2. Bà Phùng Thị Tố Uyên – Là Trợ giúp viên pháp lý nhà nước tỉnh Lâm Đồng. 

Có mặt. 

- Bị hại: Ông Bùi Văn Phong, sinh năm 1974. Nơi cư trú: Thôn 5, xã Hòa Bắc 

(xã Hòa Nam, huyện Di Linh cũ), tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 
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1. K’Hà Quốc Thái, sinh ngày 02/9/2011. Người đại diện hợp pháp: Ông Hà 

Văn Lý, sinh năm 1981 và bà Ka Nga, sinh năm 1976. Cùng địa chỉ: Thôn 3, xã Bảo 

Lâm 3 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm cũ), tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

2. Chị Đặng Thị Huyền Thương, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Thôn 2, xã Hòa 

Bắc (xã Hòa Nam, huyện Di Linh cũ), Lâm Đồng. Vắng mặt. 

3. Anh Lê Văn Chiến, sinh năm 1989 và chị Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh 

năm 1991. Cùng nơi cư trú: Thôn 4, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm), 

tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

4. K’Hạ, sinh ngày 30/9/2008. Người đại diện hợp pháp: ông K’ Dỉnh, sinh năm 

1971. Nơi cư trú: Xóm 5, thôn 4, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm cũ), 

Lâm Đồng. Vắng mặt. 

5. K’Vẻn, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Thôn 4, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, 

huyện Bảo Lâm cũ), tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Người làm chứng: Ông Lê Sỹ Hòa, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Thôn 7, xã Hòa 

Bắc (xã Hòa Nam, huyện Di Linh cũ), tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ 00, ngày 19/10/2024 khi K’Săm Nhật cùng K’ Hà Quốc 

Thái và K’ Trường đang ở nhà tại thôn 4, xã Bảo Lâm 3 (xã Lộc Nam, huyện Bảo 

Lâm cũ), tỉnh Lâm Đồng thì Trịnh Xuân Hiệp đến nhà Nhật chơi. Tại đây Hiệp, Nhật, 

Thái, Trường cùng rủ nhau đi trộm cắp sầu riêng ở xã Hòa Bắc (xã Hòa Nam, huyện 

Di Linh cũ), tỉnh Lâm Đồng để bán kiếm tiền tiêu xài. Do bản thân thiếu tiền tiêu xài 

nên Nhật, Thái và Trường đồng ý. Nhật điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius gắn 

biển số BKS: 49G1-456.40 của gia đình chở theo Thái đi cùng phía sau. Do không 

đủ xe nên K’Trường đã tìm đến và gặp K’Hạ (sinh ngày 30/09/2008, HKTT: Thôn 

4, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nay là Thôn 4, xã Bảo Lâm 3, tỉnh 

Lâm Đồng) và nói với Hạ là mượn xe để đi mua đồ ăn, Hạ đồng ý để cho Trường 

mượn xe mô tô không gắn biển số nhãn hiệu Sirius, có số khung: 

RLCUE3240JY181301; số máy: E3X9E491654. Lúc này Trường quay về nhà Nhật 

và Hiệp sử dụng xe mô tô trên chở Trường đi vào khu vực xã Hòa Nam, huyện Di 

Linh nay là xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Khi đi đến vườn sầu riêng của anh Bùi Văn 

Phong tại thôn 5, xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng nay là xã Hòa Bắc, 

tỉnh Lâm Đồng không có ai trông coi, ít người qua lại, Hiệp dừng xe lại, lúc này Hiệp 

nói là Trường và Thái ở lại canh xe, người qua lại nếu thấy người đến phát hiện thì 

khởi động xe để Nhật và Hiệp biết bỏ chạy, còn Nhật đi cùng Hiệp, Hiệp cầm theo 

01 con dao thái lan cán màu đỏ đã chuẩn bị sẵn để vào trong vườn tìm trái sầu riêng 

để trộm. Tại đây Nhật và Hiệp lựa những trái đã già cắt trộm, theo đó Hiệp dùng dao 

cắt 13 trái sầu riêng, Nhật cũng dùng tay để hái 1 trái và bỏ xuống đất, sau đó mượn 

dao của Hiệp cắt thêm 3 trái nữa. Tổng cộng Nhật và Hiệp cắt trộm được 17 quả sầu 

riêng. Sau khi hái xong Nhật và Hiệp cầm mang ra ngoài đường rồi cùng Thái và 
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Trường xếp sầu riêng lên xe đi về lại hướng Tân Lạc để tìm nơi tiêu thụ thì người 

dân phát hiện, thấy vậy Thái, Trường, Nhật, Hiệp bỏ lại 02 xe mô tô và sầu riêng hái 

trộm được bỏ chạy về nhà. Nhận được tin báo Cơ quan Công an đã lập biên bản thu 

giữ được 17 quả sầu riêng thái với tổng trọng lượng là 47,35 kg cùng 02 xe mô tô. 

Đến sáng ngày 20/10/2024 thì Công an xã Hòa Nam nay là Công an xã Hòa Bắc mời 

Thái, Trường, Nhật, Hiệp lên làm việc, tại Cơ quan Công an đã thừa nhận hành vi 

bản thân. 

Ngoài ra trước đó, vào khoảng 14 giờ 00 ngày 11/10/2024, Trịnh Xuân Hiệp 

cùng K’ Hà Quốc Thái cùng nhau tham gia trộm cắp 4 trái sầu riêng có trọng lượng 

18,4kg của gia đình chị Đặng Thị Huyền Thương. Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt là: 104.273 đồng (một trăm lẻ bốn 

ngàn hai trăm bảy mươi ba đồng). Do hành hành vi không cấu thành tội phạm nên 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định XPHC.  

Tại kết luận định giá tài sản số 753/KL-HĐĐGTS ngày 08/11/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

47,35 kg sầu riêng Thái đã đủ điều kiện thu hoạch tại thời điểm ngày 19/10/2024 là 

4.103.635 đồng (Bốn triệu một trăm lẻ ba ngàn sáu trăm ba mươi lăm đồng).  

Tại Cáo trạng số: 56/CT - VKS ngày 22/5/2025, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Di Linh, Lâm Đồng nay là Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 – Lâm Đồng truy tố 

các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’Trường, về tội: “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’ Trường khai nhận 

vào khoảng 14 giờ 00 phút ngày 19/10/2024 tại khu vực thôn 5, xã Hòa Bắc (xã Hòa 

Nam, huyện Di Linh cũ), tỉnh Lâm Đồng bị cáo bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật 

và K’ Trường cùng với K’Hà Quốc Thái đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là 17 

quả sầu riêng thái với tổng trọng lượng là 47,35 kg của anh Bùi Văn Phong có trị giá 

4.103.635 đồng (Bốn triệu một trăm lẻ ba ngàn sáu trăm ba mươi lăm đồng) mục 

đích trộm cắp để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân; các bị cáo thừa nhận đã thực hiện 

các hành vi cụ thể như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu là đúng và không thắc 

mắc hay khiếu nại gì về nội dung bản Cáo trạng.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng giữ quyền công tố luận 

tội và tranh luận như sau:  

Tại phiên tòa các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’ Trường đã khai 

nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra và lời khai của 

người bị hại, không có nội dung gì thay đổi, hành vi của các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, 

K’Săm Nhật và K’ Trường có đủ các yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó 

Đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo 

và đề nghị:  

- Về tội danh: Đề nghị tuyên bố các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và 

K’ Trường phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.  

- Về điều luật áp dụng và hình phạt:  
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+ Đề nghị áp dụng khoản 1 điều 173; điểm i, s khoản 1, 2 điều 51; Điều 17, 

Điều 50, điều 36 - Bộ luật hình sự năm 2015, để xử phạt bị cáo Trịnh Xuân Hiệp từ 

12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.  

+ Đề nghị áp dụng khoản 1 điều 173; điểm i, s khoản 1 điều 51; Điều 17, Điều 

50; Điều 90, 91, 98, 101- Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 119 Luật tư pháp người 

chưa thành niên năm 2024, để xử phạt bị cáo K’Săm Nhật từ 06 tháng đến 09 tháng tù.   

+ Đề nghị áp dụng khoản 1 điều 173; điểm s khoản 1 điều 51; Điều 17, Điều 

50; Điều 90, 91, 98, 101- Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 119 Luật tư pháp người 

chưa thành niên năm 2024, để xử phạt bị cáo K’ Trường từ 06 đến 09 tháng tù. 

Đề nghị áp dụng Điều 56 – Bộ luật hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt tại 

bản án này với hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản” tại bản án 

số 76/2024/HS-ST ngày 24/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm trước đây 

buộc bị cáo K’ Trường phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án.  

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Bùi Văn Phong đã nhận lại tài sản bị mất 

không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không đề cập giải quyết. 

- Về vật chứng của vụ án: Vật chứng còn lại là 01 con dao thái lan cán nhựa, 

màu đỏ, tổng chiều dài 21,3cm là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội, 

giá trị sử dụng không lớn nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.  

Các bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, trợ giúp viên pháp lý không có 

tranh luận gì với Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và chỉ xin Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra 

và Điều tra viên, Viện kiểm sát và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục qui định của Bộ luật tố tụng hình sự.  

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’ 

Trường: Bị cáo Trịnh Xuân Hiệp khi phạm tội là người đã thành niên; các bị cáo 

K’Săm Nhật và K’ Trường khi phạm tội đều là người chưa thành niên; các bị cáo 

biết rất rõ việc lợi dụng người bị hại mất cảnh giác và chủ quan trong việc quản lý 

tài sản của chủ sở hữu, các bị cáo đã lén lút để chiếm đoạt tài sản là: 17 quả sầu riêng 

thái với tổng trọng lượng là 47,35 kg của ông Bùi Văn Phong có trị giá 4.103.635 

đồng (Bốn triệu một trăm lẻ ba ngàn sáu trăm ba mươi lăm đồng) mục đích trộm cắp 

để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân là hành vi trái pháp luật, xâm hại trái pháp luật 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng các bị cáo 

vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của các bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp 

luật và gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Căn cứ lời khai nhận tội của các 

bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù 

hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với 

các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Có đủ căn 

cứ kết luận các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’Trường đã phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. Tội phạm đối với các bị cáo được qui định tại điều 173 Bộ luật 

hình sự năm 2015 như Cáo trạng truy tố và Kết luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 
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[3]. Về vai trò đồng phạm: Các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’ 

Trường không có bàn bạc thỏa thuận từ trước, không có sự phân công nhiệm vụ rõ 

ràng, không có sự câu kết chặt chẽ, hành động chỉ mang tính bộc phát nên chỉ là đồng 

phạm mang tính chất giản đơn. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai báo thành khẩn. Đây 

là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt qui định tại điểm s khoản 

1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật phạm tội 

lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 51 – Bộ luật hình sự năm 2015. Riêng bị cáo 

Trịnh Xuân Hiệp được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng thêm 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 – Bộ luật hình sự năm 2015.  

Xét các bị cáo K’Săm Nhật  và bị cáo K’ Trường khi phạm tội đều là người 

chưa đủ 18 tuổi nên cần áp dụng Điều 90, 91, 98 và điều 101 Bộ luật hình sự và Điều 

119 Luật tư pháp người chưa thành niên năm 2024 để giảm nhẹ một phần hình phạt 

đối với các bị cáo này; tuy nhiên bị cáo K’Săm Nhật  và bị cáo K’ Trường là người 

có nhân thân xấu, cụ thể: Bị cáo K’Săm Nhật, ngày 05/6/2024 bị công an huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng, xử phạt: Cảnh cáo, về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Tại quyết 

định số 134/QĐ-XPHC và ngày 09/12/2004 bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

theo quyết định số 26/2024/QĐ-TA hiện đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng; Bị cáo K’ Trường ngày 24/9/2024 bị Tòa án nhân dân 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 12 tháng tù, về tội: Trộm cắp tài sản tại bản 

án số 76/HS-ST hiện đang đi chấp hành án tại Trại Giam A2 – Bộ công an, nay các 

bị cáo lại có hành vi phạm tội cùng loại nên cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo, phòng ngừa chung; Các bị cáo 

K’Săm Nhật  và bị cáo K’ Trường khi phạm tội là người đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

nên chỉ áp dụng hình phạt bằng ¾ đối với mức hình phạt của người đã thành niên. 

Trường hợp bị cáo đủ 18 tuổi thì xử phạt bị cáo 12 tháng tù là thỏa đánh tuy nhiên 

khi phạm tội các bị cáo là người đủ 16 tuổi nhưng dưới 18 tuổi nên xử phạt bị cáo 

bằng ¾ mức hình phạt đối với người thành niên là 09 tháng tù là thỏa đáng. 

Riêng bị cáo Trịnh Xuân Hiệp phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có căn cước, nơi thường trú rõ ràng, 

có công việc làm ổn định, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn tài sản đã thu hồi 

trả lại cho chủ sở hữu nên xét chưa cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà 

áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung. Bị cáo có nghề nghiệp làm nông thu nhập không ổn định nên 

miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.  

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản không yêu cầu các bị cáo 

phải bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết phần trách nhiệm dân sự đối 

với các bị cáo trong bản án này. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra thu giữ được các vật chứng 

cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho các chủ sở hữu nên không 

xem xét giải quyết tiếp. 
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Vật chứng còn lại là 01 con dao thái lan cán nhựa, màu đỏ, tổng chiều dài 

21,3cm là công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội, giá trị sử dụng không lớn 

nên tịch thu tiêu hủy.  

[7]. Đối với hành vi trộm cắp 4 trái sầu riêng có trọng lượng 18,4kg của gia 

đình chị Đặng Thị Huyền Thương giá trị tài sản bị chiếm đoạt là: 104.273 đồng (một 

trăm lẻ bốn ngàn hai trăm bảy mươi ba đồng) xảy ra vào 14 giờ 00 ngày 11/10/2024, 

Trịnh Xuân Hiệp cùng K’ Hà Quốc Thái không mang tính chất liên tục, không kế 

tiếp nhau về mặt thời gian nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định xử phạt hành chính là phù hợp nên không 

đề cập. 

[8]. Đối với K’ Hà Quốc Thái, sinh ngày 02/9/2011 có hành vi tham gia trộm 

cắp tài sản tuy nhiên tính đến ngày sự việc xảy ra là 19/10/2024 K’ Hà Quốc Thái 

mới 13 tuổi 01 tháng 17 ngày (giấy khai sinh số 10, quyển số 03 ngày 09/9/2011) đối 

chiếu với Điều 12 - Bộ luật hình sự năm 2015 về tuổi chịu trách nhiệm hình sự: 

“Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất 

nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 

134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 

252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”. Trong vụ án 

này các bị cáo bị truy tố và bị xét xử theo khoản 1 điều 173 có khung hình phạt từ: 

06 tháng đến 03 năm thuộc trường hợp ít nghiêm trọng theo Điều 9 – Bộ luật hình 

sự nên K’ Hà Quốc Thái không bị khởi tố, truy tố và xét xử về loại tội phạm này.  

[9]. Về án phí: Buộc các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định. 

Vì các lẽ trên,    

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’ Trường phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 50; Điều 

90, 91, 98 và Điều 101 - Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 119 Luật tư pháp người 

chưa thành niên năm 2024, xử phạt bị cáo K’Trường 09 (Chín) tháng tù. 

Căn cứ Điều 56 – Bộ luật hình sự năm 2015, tổng hợp hình phạt 09 (Chín) tháng 

tù tại bản án này với hình phạt 12 (Mười hai) tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản, tại 

bản án số 76/2024/HS-ST ngày 24/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm trước 

đây buộc bị cáo K’ Trường phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 21 

(hai mươi mốt) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án (được trừ đi 

thời gian tạm giam từ ngày 07/5/2024 đến ngày 09/5/2024 vào thời gian chấp hành án). 

3. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 50; 

Điều 90, 91, 98 và Điều 101 - Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 119 Luật tư pháp 

người chưa thành niên năm 2024, xử phạt bị cáo K’Săm Nhật 09 (Chín) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

4. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 50; Điều 36 - Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Trịnh Xuân Hiệp 12 

(Mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải 

tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nhận 

được quyết định thi hành án. 
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Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng để giám sát, giáo 

dục trong thời gian cải tạo không giam giữ. Gia đình của bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp cùng Chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

5. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch 

thu tiêu hủy 01 con dao thái lan cán nhựa, màu đỏ, tổng chiều dài 21,3cm.  

(Vật chứng có đặc điểm cụ thể theo mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 20/5/2025 giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Di Linh trước đây) 

6. Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về lệ phí, 

án phí Tòa án, buộc các bị cáo Trịnh Xuân Hiệp, K’Săm Nhật và K’ Trường mỗi bị 

cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

7. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người đại diện hợp pháp (đại 

diện theo pháp luật) của bị cáo là người chưa thành niên, người bào chữa cho bị cáo 

là người chưa thành niên; bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

và người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là 

người chưa thành niên có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng xét xử phúc thẩm. Những người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án hoặc bản án được niêm yết.  

Nơi nhận: 

- Tòa án ND tỉnh Lâm Đồng (02 bản); 

- Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng (01 bản); 

- VKSND khu vực 4 – Lâm Đồng (01 bản); 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Lâm Đồng (01 bản); 

- Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (01 bản); 

- Bị cáo (01 bản); 

- Những người tham gia tố tụng (01 bản); 

- Bộ phận theo dõi THA phạt tù (06 bản); 

- Lưu HS, án văn (02 bản). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

Đã ký 

 

Nguyễn Văn Đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


